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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

----- 

Bản án số:18/2016/KDTM-ST 
Ngày: 12/05/2016 

V/v Tranh chấp 

quyền sở hữu công nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

___________________ 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Bà Ngô Thị Hạnh 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hữu Cần 

Bà Nguyễn Thị Phúc 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:  
 Ông Hoàng Nghĩa Hải – Cán bộ Tòa án 

nhân dân Thành phố Hà Nội 

 

Ngày 12 tháng 05 năm 2016, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 27/2015/TLST–KDTM ngày 06 tháng 10 năm 
2015 về Tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

62/QĐXX-ST ngày 30 tháng 03 năm 2016 giữa các đương sự: 

 

Nguyªn ®¬n: Công ty cổ phần H 

Trụ sở: phố HT, quận HK, thành phố Hà Nội.  

Đại diện theo ủy quyền: ông Vũ Tuấn A. (theo Giấy ủy quyền số 
12/2015/GUQ-HVG ngày 08/05/2015 của Chủ tịch HĐQT và Giấy ủy 

quyền số 13/2015/GUQ-HVG ngày 09/05/2015 của Tổng giám đốc). 

Luật sư Đậu Thị Thúy H - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội là người 
bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. 

BÞ ®¬n         : Công ty TNHH M 

Trụ sở: phố LĐ, quận HBT, thành phố Hà Nội. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Khắc H - Giám đốc.  
 

NHẬN THẤY 

----- 

Công ty cổ phần H do ông Vũ Tuấn A đại diện trình bày:  

 Ngày 2/12/2004 Công ty CP H (Công ty CP H) nộp đơn tới Cục sở hữu trí tuệ để 
đăng ký nhãn hiệu hàng hoá đối với nhãn hiệu “ F”.  
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Ngày 06/07/2006 Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 6/QĐ-SHTT cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 7 có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 
năm tính từ ngày nộp đơn, nội dung: Mẫu nhãn hiệu: F. Mầu sắc nhãn hiệu: Vàng cam 

tươi. Loại nhãn hiệu: Thông thường. Trong các nhóm danh mục sản phẩm/dịch vụ 

mang nhãn hiệu có Nhóm 39: Dịch vụ Du lịch. 

  Giấy chứng nhận đã được gia hạn đến ngày 02/12/2024 (theo Quyết định gia hạn 
số 2/QĐ-SHTT ngày 16/05/2014). 

 Qua tìm hiểu thông tin, Công ty CP H được biết Công ty TNHH M (Công ty M) 
đã sử dụng nhãn hiệu “F” trong nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch mà Công ty CP H đã 

đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và được pháp luật bảo hộ, cụ thể: 

 - Biển hiệu (dán trên cửa kính) tại địa chỉ số phố ĐDT, phường HB, quận HK, 

Hà Nội có ghi: Công ty TNHH M. 

 - Trang Web: www.f.com.vn đã sử dụng nhãn hiệu “F” . 

 - Tờ quảng cáo dịch vụ du lịch ( tour, cho thuê xe máy), card visite, bản đồ du 
lịch của Công ty có sử dụng nhãn hiệu F travel và có ghi trang web: 

www.ftravel.com.vn. 

 Cuối năm 2014 đầu năm 2015  Công ty CP H đã nhiều lần gửi công văn tới Công 
ty M yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm và hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

nhưng Công ty M không có ý kiến phản hồi và từ chối nhận. Công văn cuối cùng gửi 

ngày 2/4/2015 đã được Công ty M nhận ngày 3/4/2015. 

  Ngày 7/7/2015 Công ty CP H có đơn khởi kiện yêu cầu Công ty M: 

 - Buộc chấm dứt sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm/dịch vụ:  Dịch vụ du 
lịch. 

 - Buộc xin lỗi và cải chính công khai về việc sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm 
sản phẩm/dịch vụ: Dịch vụ du lịch. 

 - Buộc tiêu hủy card visite, tờ quảng cáo, bản đồ du lịch, tháo bỏ biển hiệu có sử 
dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm/dịch vụ: Dịch vụ du lịch. 

  Ngày 15/12/2015 Công ty CP H trình bày:  

Phải đăng lời xin lỗi, cải chính trên báo của cơ quan trung ương là Báo Nhân dân 

và báo địa phương là báo Hà Nội Mới nơi có địa chỉ chính của Công ty CP H trong ba 

số liên tiếp và gửi cho Công ty CP H các số báo đã đăng và phải chịu chi phí đăng báo. 
Công ty M phải thực hiện thay đổi tên công ty viết bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài, 

tên viết tắt không xâm phạm nhãn hiệu. Toà ấn định số tiền bồi thường thiệt hại vật 

chất mà Công ty M phải thanh toán cho Công ty CP H theo qui định của Luật. Công ty 
M thanh toán thù lao luật sư của Công ty CP H số tiền là 10 triệu đồng. 

Ông Nguyễn Khắc H giám đốc Công ty TNHH M trình bày:  

 Công ty thành lập từ năm 2008 với tên gọi Công ty TNHH M để kinh doanh các 
lĩnh vực về du lịch, cho thuê xe…Cũng từ năm 2008 công ty sử dụng tên F Travel để 

xây dựng thương hiệu riêng đã được đông đảo các đối tác và khách hàng biết đến. Từ 
đó đến nay không hề có tranh chấp tên thương mại này với bất kỳ bên nào. Đến tháng 

3/2015 công ty chính thức làm thủ tục đổi tên thành Công ty TNHH M và được Sở kế 

http://www.f.com.vn/
http://www.ftravel.com.vn/
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hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký mới ngày 17/03/2015. Hiện công ty đang 

làm thủ tục để xin đăng ký quyền sở hữu tên thương mại F Travel với Cục Sở hữu trí 
tuệ. 

 Công ty chỉ nhận được duy nhất công văn ngày 1/4/2015 có ghi gửi Công ty 

TNHH M, nhưng lúc đó công ty đã đổi tên thành. 

 Công ty mong muốn gặp gỡ làm việc với Công ty cổ phần H để giải quyết vấn đề 

liên quan đến tên thương mại F Travel với tinh thần thiện chí, hợp tác.  

 Tại phiên toà: 

 Công ty CP H vẫn giữ nguyên nội dung đơn khởi kiện và các ý kiến trình bày về 
căn cứ khởi kiện. Công ty trình bày xin rút lại các ý kiến nêu trong đơn ngày 

15/12/2015 về việc Công ty M phải thay đổi tên, bồi thường thiệt hại vật chất và thanh 

toán thù lao luật sư với lý do việc chứng minh thiệt hại vật chất cần phải có thời gian 
thu thập, khi nào có đủ điều kiện sẽ khởi kiện sau. Về ý kiến đề nghị hoà giải của ông 

Hùng thì thực tế giám đốc hai bên đã nhiều lần gặp nhau nhưng không giải quyết được 

chỉ nhằm kéo dài hành vi vi phạm. 

 XÉT THẤY 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà ; 

Sau phần trình bày của đương sự và ý kiến luật sư tại phiên toà; Hội đồng xét xử nhận 

định:  

* Về thủ tục tố tụng:  

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn số 555/VKS-P10 ngày 

29/3/2016 với quan điểm: Sau khi nghiên cứu hồ sơ nhận thấy vụ án không do toà án 

tiến hành thu thập chứng cứ và không thuộc trường hợp Viện kiểm sát tham gia phiên 

toà theo qui định tại khoản 2 Điều 21 Bộ luật tố tụng dân sự nên Toà án giải quyết theo 
thẩm quyền.  

Quyết định mở phiên toà đã được tống đạt hợp lệ đến địa chỉ đăng ký kinh doanh 
của Công ty TNHH M nhưng ông Nguyễn Khắc H giám đốc công ty vắng mặt lần thứ 

ba không lý do. Căn cứ các Điều 199, 202 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến 

hành xét xử vắng mặt bị đơn theo qui định. 

* Về nội dung: 

Công ty CP H khởi kiện và xuất trình các chứng cứ chứng minh Công ty TNHH 
M đã sử dụng nhãn hiệu “F” trong nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch mà Công ty CP H đã 

đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và được pháp luật bảo hộ, như sau: 

 - Biển hiệu tại địa chỉ phố ĐDT, phường HB, quận HK, Hà Nội ghi Công ty 
TNHH M. 

 - Sử dụng nhãn hiệu “F” trên trang Web: www.Ftravel.com.vn.  

 - Tờ quảng cáo dịch vụ du lịch ( tour, cho thuê xe máy), card visite, bản đồ du 

lịch sử dụng nhãn hiệu: F travel và có ghi trang Web: www.Ftravel.com.vn 

http://www.flamingotravel.com.vn/
http://www.flamingotravel.com.vn/
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 Công ty CP H cho rằng khi phát hiện những vi phạm trên đã nhiều lần gửi công 

văn yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
“F” nhưng Công ty TNHH M không có phản hồi và không chấm dứt hành vi vi phạm.  

 Tại phiên toà, Công ty CP H trình bày rút lại các ý kiến nêu trong đơn ngày 

15/12/2015 về việc Công ty TNHH M phải thay đổi tên, bồi thường thiệt hại vật chất và 
thanh toán thù lao luật sư. Do những nội dung này chỉ là ý kiến nguyên đơn nêu ra 

trong quá trình giải quyết nay đã rút lại nên Hội đồng xét xử không đề cập xem xét.  

Căn cứ tài liệu chứng cứ trong hồ sơ thể hiện Công ty CP H đã đăng ký quyền sở 
hữu công nghiệp và được pháp luật bảo hộ nhãn hiệu “F” đối với các nhóm danh mục 

sản phẩm/ dịch vụ, trong đó có nhóm Dịch vụ du lịch được qui định tại Giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu hành hoá số 7 ngày 6/7/2006 của Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa 

học và công nghệ. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá đã được gia hạn đến 

ngày 2/12/2024. Như vậy theo qui định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì Công ty CP 

H là chủ thể đang trong thời hạn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn 
hiệu “F” với nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch. 

Quá trình giải quyết, ông Nguyễn Khắc H giám đốc Công ty TNHH M không có 
ý kiến phản bác đối với các chứng cứ mà Công ty CP H đưa ra. Ông H khai từ năm 

2008 công ty đã sử dụng tên F Travel để xây dựng thương hiệu riêng đã được đối tác và 

khách hàng biết đến, đến nay không có tranh chấp về tên thương mại này. Đến tháng 

3/2015 công ty làm thủ tục đổi tên thành Công ty TNHH M đã được cấp đăng ký mới 
ngày 17/03/2015. Ông H khai muốn hoà giải và nếu có sai phạm sẽ chủ động chấm dứt. 

Tuy nhiên, tại phiên toà đại diện nguyên đơn cho rằng thực tế giám đốc hai bên đã 

nhiều lần gặp nhau nhưng Công ty TNHH M vẫn vi phạm. Ông H cho rằng hiện đang 
làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu tên thương mại F Travel nhưng đến hiện tại thì Công 

ty TNHH M không có tài liệu chứng cứ gì về việc đã được pháp luật bảo hộ cho sản 

phẩm có dấu hiệu “F”. Các chứng cứ Công ty CP H nêu trên thể hiện Công ty TNHH 

M hiện vẫn đang sử dụng dấu hiệu “F” trên các phương tiện trong quá trình kinh doanh. 

Theo qui định tại điểm c khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ;  Điều 5, Điều 11 

Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 thì việc Công ty TNHH M trong quá trình 
hoạt động kinh doanh có sử dụng dấu hiệu F mà Công ty CP H là chủ thể đang trong 

thời hạn được pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp để gắn vào tên gọi, biển 

hiệu, giấy tờ giao dịch, phương tiện quảng cáo kinh doanh, có cùng kênh tiêu thụ dịch 

vụ du lịch, là có dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “F” mà Công 
ty CP H đang được pháp luật bảo hộ.  

Như vậy các chứng cứ mà nguyên đơn đưa ra để chứng minh bị đơn có hành vi 
xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “F” mà nguyên đơn được bảo hộ theo qui định của 

Luật sở hữu trí tuệ là có căn cứ.  

Từ phân tích trên, các nội dung khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn là có 
căn cứ được chấp nhận là: 

 Chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch. 
Buộc tiêu hủy card visite, tờ quảng cáo, bản đồ du lịch, tháo bỏ biển hiệu có sử dụng 

nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch. Chấm dứt sử dụng nhãn hiệu F 
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trong nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch trong tên trang web www.Ftravel.com.vn và 

trong trang web này. 

 Buộc đăng lời xin lỗi và cải chính công khai về việc sử dụng nhãn hiệu F của 

Công ty CP H trong nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch trên báo Nhân dân và Hà Nội Mới 

trong 3 số liên tiếp. 

 Bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng: 

- Điều 29; Điều 34; Điều 131; Điều 199; Điều 202; Điều 245- Bộ luật tố tụng dân 
sự. 

- Điều 751; Điều 752- Bộ luật dân sự. 

- Điều 121; Điều 123; Khoản 5 Điều 124; khoản 1 Điều 125; khoản 1Điều 129; 

Điều 198; Điều 199; Điều 200; Điều 202; Điều 203- Luật sở hữu trí tuệ. 

- Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định và hướng dẫn thi hành 

Luật sở hữu trí tuệ và Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi bổ sung 
Nghị định 105/2006/NĐ-CP. 

- Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-

BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 hướng dẫn áp dụng một số qui định của pháp luật 
trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại toà án nhân dân. 

- Pháp lệnh án phí, lệ phí toà án. 

Xử: 

1. Chấp nhận khởi kiện của Công ty cổ phần H đối với Công ty TNHH M như 
sau: 

Công ty TNHH M phải chấm dứt các hành vi sử dụng nhãn hiệu “ F” trong nhóm 
sản phẩm: Dịch vụ du lịch. 

2. Buộc Công ty TNHH M phải thực hiện các hành vi sau: 

- Tiêu hủy card visite, tờ quảng cáo, bản đồ du lịch, tháo bỏ biển hiệu có sử dụng 

nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch.  

- Chấm dứt sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch trong tên 

trang web www.Ftravel.com.vn và trong trang web này. 

 - Đăng lời xin lỗi và cải chính công khai đối với Công ty cổ phần H về việc sử 
dụng nhãn hiệu “F” của Công ty cổ phần H trong nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch trên 

báo Nhân dân và báo Hà Nội Mới trong 3 số liên tiếp. 

3. Án phí: 

Công ty TNHH M chịu 2.000.000đ (Hai triệu đồng) án phí kinh doanh thương 
mại sơ thẩm. 

http://www.flamingotravel.com.vn/
http://www.flamingotravel.com.vn/
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Hoàn trả số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng) tạm ứng án phí cho Công ty cổ phần 

H theo biên lai thu tiền số 4666 ngày 28/7/2015 tại Cục thi hành án dân sự thành phố 
Hà Nội. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt nguyên đơn, vắng mặt bị đơn. Nguyên đơn 

được kháng cáo trong thời hạn 15 ngày từ ngày tuyên án. Bị đơn được kháng cáo trong 
thời hạn 15 ngày từ ngày được tống đạt bản án. 

 
Nơi nhận: 
- VKS ND TP Hà Nội; 
- Cục Thi hành án Dân sự  TP Hà Nội; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ, TKT, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Hạnh 

 

 


